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TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG  

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Bùi Văn Sỹ. 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Trần T ị P ú , ông Đào Duy Trâm. 

- Thư ký phiên toà: Ông P ạm Bá Cường Huy - T ư ký Toà án nhân dân 

 uyện Di Lin . 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Di Linh: Ông M i Văn Cường - 

Kiểm sát viên t  m gi  p iên tò .    

Ngày 08 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở Toà án n ân dân  uyện Di Lin . Xét 

xử sơ t ẩm  ông k  i vụ án dân sự t ụ lý số: 20/2019/TLST-DS ngày 25/01/2019, 

về việ  tr n     p  ợp đồng vay tài sản, giữ   á  đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông K’ B; sin  năm 1952; đị    ỉ:  Thôn 4, xã Đ,  uyện D, 

tỉn  Lâm Đồng. Có mặt. 

- Bị đơn: Vợ   ồng bà Ka T, ông K’ N; đị    ỉ: T ôn Đ, xã T,  uyện D, tỉn  

Lâm Đồng. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo đơn k ởi kiện ngày 04/4/2018 và lời k  i trong quá trìn  tố tụng  ủ  

nguyên đơn ông K’ B  ó nội dung:  

Do quen biết nên vợ   ồng bà K  T, ông K’ N tự t y viết và ký “Gi y mượn 

tiền”  ghi ngày 08/8/2014 để vay  ủ  ông K’ B 5.000.000đ. Do bà Ka T, ông K’ N 

không trả nợ nên ông K’ B k ởi kiện yêu  ầu vợ   ồng bà Ka T, ông K’ N trả 

5.000.000đ nợ gố  và 1.646.000 đồng tiền lãi.  

Tại p iên tò , ông K’ B trình bày: Khi cho vợ   ồng bà K  T, ông K’ N vay 

tiền  ó t ỏ  t uận bằng lời nói về việ  bên v y p ải trả lãi 12.000 đồng 01 
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triệu t áng,  ạn trả vào  uối năm 2014. Do trong gi y v y tiền k ông g i lãi su t và 

 ạn t  n  toán. Vì vậy, ông K’ B yêu  ầu vợ   ồng bà K  T, ông K’ N trả lãi mứ  

0,75% t áng kể từ ngày  ó đơn k ởi kiện 04 4 2018 đến ngày xét xử là 675.000 

đồng nợ lãi. Tài liệu,   ứng  ứ để   ứng min  là văn bản “Gi y mượn tiền”  ghi 

ngày 08/8/2014. 

Quá trìn  tố tụng, Tò  án đã gửi Tg báo t ụ lý vụ án và triệu tập  ợp lệ n iều 

lần n ưng bà Ka T, ông K’ N đều vắng mặt nên k ông  ó lời k  i.  

Tại p iên tò , đại diện Viện kiểm sát n ân dân  uyện Di Lin  p át biểu ý 

kiến: Việ  t ụ lý, xét xử vụ án đúng t eo quy địn   ủ  p áp luật. Đề ng ị Hội đồng 

xét xử    p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  ông K’ B, buộ  bà Ka T, ông K’ N trả   o 

ông K’ B 5.000.000đ nợ gố  và 675.000 đồng nợ lãi.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN : 

S u k i ng iên  ứu, xem xét  á  tài liệu   ứng  ứ  ó trong  ồ sơ vụ án đượ  

t ẩm tr  tại p iên tò ,  ăn  ứ kết quả tr n  luận tại p iên tò . Hội đồng xét xử n ận 

địn .  

[1] Bị đơn bà Ka T và ông K’ N đã n ận đượ  Tg báo về việ  t ụ lý vụ án 

nên đã rõ về yêu  ầu k ởi kiện  ủ  ông K’ B (Bút lụ  07, 09). Quá trìn  t u t ập 

  ứng  ứ, Tò  án đã triệu tập, Tg báo  ợp lệ n iều lần để g i lời k  i  ủ  bà Ka T, 

ông K’ N, để bà Ka T, ông K’ N t  m gi   ò  giải n ưng bà Ka T, ông K’ N đều 

vắng mặt k ông  ó lý do. Quá trìn  xét xử bà Ka T, ông K’ N đã đượ  Tò  án triệu 

tập  ợp lệ đến lần t ứ 2 n ưng vẫn vắng mặt k ông  ó lý do. Căn  ứ Điều 228  ủ  

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 tiến  àn  xét xử vắng mặt  á  đương sự là đúng 

t eo quy địn . 

 [2] Theo văn bản “Gi y mượn tiền”  ghi ngày 08/8/2014  ó   ữ ký, g i  ọ 

tên người v y là “Ka T” và “K’ N” t ể  iện số tiền v y 5.000.000 đồng, k ông g i 

lãi su t và t ời  ạn t  n  toán. Nay ông K’ B yêu  ầu bà Ka T, ông K’ N trả 

5.000.000đ nợ gố  và nợ lãi t eo mứ  lãi su t 0,75% t áng kể từ ngày  ó đơn k ởi 

kiện 04 4 2018 đến ngày xét xử là 675.000 đồng. Xét yêu  ầu  ủ   ông K’ B phù 

 ợp với quy địn  tại các Điều 471, 474, 477  ủ  Bộ luật dân sự năm 2005 nên  ần 

c  p n ận. 

 [3] Về án p í: Gi y v y tiền t ể  iện bà Ka T, ông K’ N đều là người   o 

tuổi. Tuy n iên, do bà Ka T, ông K’ N k ông t  m gi  tố tụng, k ông nộp gi y tờ 

tùy thân và không làm đơn đề ng ị miễn án p í nên k ông  ó  ăn  ứ miễn án p í. 

Cần buộ  bà Ka T, ông K’ N p ải   ịu án p í dân sự sơ t ẩm tính trên số nợ p ải 

trả 5.675.000 đồng, với số tiền án p í là 300.000 đồng.  

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH 
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Căn  ứ k oản 3 Điều 26,  á  Điều 144, 147, 228 Bộ luật tố tụng dân sự; các 

Điều 471, 474, 477  ủ  Bộ luật dân sự năm 2005; Ng ị quyết số: 

326 2016 UBTVQH14 ngày 30 t áng 12 năm 2016  ủa Ủy b n T ường vụ Quốc 

hội. Tuyên xử: 

1. C  p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  ông K’ B. Buộ  bà Ka T, ông K’ N trả 

cho ông K’ B số tiền 5.000.000 đồng nợ gố  và 675.000 đồng nợ lãi. 

Kể từ ngày  ó đơn yêu  ầu t i  àn  án  ủ  người đượ  t i  àn  án   o đến k i 

thi hành án xong, bên p ải t i  àn  án  òn p ải trả k oản tiền lãi  ủ  số tiền  òn 

p ải t i  àn  án, t eo mứ  lãi su t quy địn  tại k oản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự. 

2. Về án p í: Bà Ka T, ông K’ N p ải 300.000 đồng án p í dân sự sơ t ẩm. 

Hoàn trả   o ông  K’ B 167.000 đồng tạm ứng án p í đã nộp, t eo biên l i t u tiền 

số AA/2016/0009372 ngày 25/01/2019  ủ  C i  ụ  t i  àn  án dân sự  uyện Di 

Linh.  

3. Đương sự  ó mặt tại p iên tò   ó quyền k áng  áo trong t ời  ạn 15 ngày, 

kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt  ó quyền k áng  áo trong  ạn 15 ngày kể 

từ ngày n ận đượ  bản án,  oặ  ngày bản án đượ  niêm yết t eo quy địn   ủ  p áp 

luật. 

Bản án đượ  t i  àn  t eo qui địn  tại Điều 2 Luật t i  àn  án dân sự, t ì 

người đượ  t i  àn  án dân sự, người p ải t i  àn  án dân sự  ó quyền t oả t uận 

t i  àn  án, quyền yêu  ầu t i  àn  án, tự nguyện t i  àn  án  oặ  bị  ưỡng   ế t i 

 àn  án t eo qui địn  tại  á  Điều 6, 7 và Điều 9 Luật t i  àn  án dân sự. T ời 

 iệu t i  àn  án đượ  t ự   iện t eo qui địn  tại Điều 30 Luật t i  àn  án dân sự. 

Nơi nhận:                                                        
- TAND tỉn  LĐ; 

- VKSND  uyện Di Linh; 

- Cá  đương sự; 

- C i  ụ  Thi hành án  uyện Di Linh; 

- Lưu  ồ sơ, án văn. 

 

 

 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

Đã ký 

 

 

Bùi Văn Sỹ 
 

 

 

dân     T ẩm p án –   ủ tọ  p iên tò  

 
 


